
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SONG PHÁT

Đc: Số 42 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. HCM

MST: 0314472099

1 Sắt Việt - Nhật/ Pomina Từ Þ6 đến Þ22

2 Xi Măng Holcim/ Hà tiên
Holcim đổ bê tông, 
Hà tiên dùng trong xây tô

3
Gạch xây 

Tuynel Bình Dương
Thành Tâm
Tám Quỳnh

4
Đá xanh 10mm x20mm

40mm x 60mm
Bình Điền/ Đồng Nai

Kích thước 10x20(mm) dùng đổ bê tông
Kích thước 40x60(mm) dùng lăm le 
móng

5 Cát xây tô Cát Tân Ba Hạt mịn

BẢNG THỐNG KÊ CHỦNG LOẠI VẬT TƯ SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH

VẬT TƯ SỬ DỤNG CHO PHẦN THÔ

STT Ghi chúHình ảnhThương hiệuLoại vật liệu



6 Cát đổ bê tông Cát Tân Ba Cát rửa hạt lớn

7 Bêtong
Holcim

Cát Tân Ba
Đá Bình Điền

M250: cho cột, dầm, sàn
M100: bê tông lót móng, đà kiềng

8 Ống nước Bình Minh
Cả nước cấp và nước thoát 

từ Þ21 đến Þ140

9 Dây điện Cadivi

Dây 1.5: cho đèn chiếu sáng
Dây 2.5: cho ổ cắm
Dây 3.5: ổ cắm khu vực Bếp
Dây 8.0: dây nguồn chính

10
Ống cứng luồng dây 
điện âm sàn BTCT

Vega

11 Ống ruột gà âm tường Sino

12 Hóa chất chống thấm Flinkote/Sikalatex

VẬT TƯ SỬ DỤNG CHO PHẦN HOÀN THIỆN



1 Bột bã tường Joton

2 Sơn nước Maxilate Sơn nội thất và ngoại thất

3 Gạch nền 600x600mm Taicera/Trung Quốc

4 Đá Granit Bình Định đen Kim sa Đá mặt tiền và cầu thang

5
Lan cang cầu thang, 

ban công
Inox kính cường lực Inox 304 kính cường lực 8ly

6 Tay vịn cầu thang Gỗ cam xe

7 Cửa cổng
Sắt hộp mạ kẽm, sơn 
dầu expo, dày 1.4mm



8 Cửa chính Cửa nhựa lõi thép

9 Cửa Phòng ngủ Nhôm Tungshin Hệ 1000, độ dày nhôm 1.8 ly

10 Cửa vệ sinh Nhôm Tungshin Hệ 700, độ dày nhôm 1.8 ly

11 Khóa cửa Khóa tròn Đài Loan

12 Trần thạch cao Vĩnh tường

13 Bồn nước inox 2000L
Toàn Mỹ/

Tân Á Đại Thành

14 Vòi rửa, bồn rửa chén Laska



15 Vòi nóng lạnh Laska

16 Vòi sen tắm Laska

17
Phụ kiện 7 món 

nhà vệ sinh
Laska

18 Ống nước nóng lạnh Bình Minh/Vesbo

19
Máy năng lượng mặt trời

240L
Laska

20 Lavabo, Bồn cầu Viglacera/American

Thông tin liên hệ: TP. HCM, ngày ….  tháng …. năm 2018

Hotline: 0909.38.26.36 – 0901.85.98.98 CÔNG TY TNHH XD TM DV SONG PHÁT

Email: songphat@xaynhasaigon.vn

Website: https://xaynhasaigon.vn/

Địa chỉ: 42 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
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